
Sold anly by prescription/ Thuốc bán theo đơn

Aminoplasmal®B. Braun 1 0% E Solution for infusionƒ Dung dịch tiêm truyền

Amino acids and Electrolytes

250 ml of solution for infusion can-
tain/250 ml dung dịch chứa:
Isoleucine 1,259
Leucine 2225qg
Lysine hydrochloride 214g
(Tương đương với Lysine 1,7125 g)
Methionine 1,10 g
Phenylalanine 1,175g
Threonine 1,05g
Tryptophan 0,40g
Valine 1,55g
Arginine 2,875 g
Histidine 0,759
Alanine 2,625q
Glycine 3,00g
Aspartic acid 1,40 g
Glutamic acid 1,80 g
Proline 1,375 q
Serine 0,575q
Tyrosine 0,10g
Sodium acetate

trihydrate 0,7145g
Sodium hydroxide 0,09 qg
Potassium acetate 0,61325 g
Magnesium chloride
hexahydrate 0,127g

B'BRAUN

  
Disodium ph

hydr: 0,89

lytes/ Gist dién giải:
50

um 25
ium 25

'Âu,
Phosphate mmoljl
Citrate 2,0 mmol/l

Amino acid content/
toan phan 100 g/l
ntent/

toàn phần 15,8 g/l
1675 kj/I ^ 400 kcal/l

y: 1021 mOsm/l
tion acidity

26 mmol/l

5,7 - 6,3

 

Importer/NNK:
XXXSOOOGXX
XXXXXXXXXX
Manufactured by/ Sản xuất bởi:
B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Gerrnany
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Intravenous use / Tiém truy@iti

    

  

ach. For central venous inffEidffbnly/
¡ dùng tron yen tin! cHẾNH ng

am.
‘ead the p for /
oc ky hut trug@ikhi
ng.

eep out of chil-
dren / Dé ủa trẻ em
Indication, ation, contraindica-
tion and other informations : See direc-
tions for use inside the carton. / Chi
định, cách dùng, chống chỉ định và các
thông tin khác: xem hướng dân sử dụng
trong thùng carton.
For single use only / Chai dùng một lần.
Discard unused contents / Phan khong
dùng nữa phải hủy bỏ.
Use only if solution is clear and the con-
tainer and its closure are undamaged/
Chỉ sử dụng khi dung dich trong suốt và
đồ bao gói không bị hỏng.

Contents / Thể tích:   
   

 

Manuf. date/ NSX:

[LOT]/ sé 16 sx

EXP/ HD:

 

Yea,
452/12606876/0614

rom bacterial endo-
h vô trùng và không
huẩn.
outer carton in

from light / Bao quan
g carton đề tránh
† store above 30°C /
t độ không quá 30 °C.

Do not freeze / Khang bảo quản lạnh.
Storage belaw 15°C can lead to the
formation of crystals which dissolve
upon gentle warming to 30°C. Gently
agitate the container to homogenise
the mixture when warming / Bao
quan dudi 15 °C cd thé dan dén dang
tinh thể và hòa tan được khi làm
nóng dần đến nhiệt đô 30 °C. Lắc nhẹ
chai để đồng nhất hỗn hợp khi làm
nóng.

Visa No./ SĐK: xx-©‹xX-xx
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250ml
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452/12606877/0614
Solution for infusion/ Dung dịch tiêm truyền

Sold only by prescription/ Thuốc bán theo đơn

kk Aminoplasmal® B. Braun 10% E
Amino acids and Electrolytes
250 ml of solution for infusion con-
tain/250 ml dung dịch chứa:
Isoleucine 1,259
Leucine tin g
Lysine hydrochloride 2,149
(Tuang duang voi Lysine 1,7125 g)

 

   

Methionine 1,109 /|
Phenylalanine 1,175g Phosphate 0 mmol/l

Threonine 1,05q Citrate 20 mmol/l

Tryptophan 0,40g content/

Valine 155g ino acid toàn phần 100 g4
Arginine 2,875q 'ontent/
Histidine 0,75g han 15,8 g/l

Aarne 2,625 9 1675 kl/I ^ 400 kcal/I
lycine 3,00 g 1021 mOsm/I

Aspartic acid 1,40 g ly 1 mOsm/

alutamic acid eae (pH 7.4): 26 mmol/I
Serine 0,575 g pH: 5,7 - 6,3
Tyrosine Q,10g
Sodium acetate

trihydrate 0,7145g
Sodium hydroxide 0,09 g
Potassium acetate 0,61325q Importer/NNK:
Magnesium chloride ¬
hexahydrate 0/1279 xweoooœx

Manufactured by/ Sản xuất bởi:
B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, GermanyBBRAUN
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Intravenous use /Tié
For central venous inf
trong !4 Ufẩftam
Read {| re Use/
ky hud hi dùng,

Keep ổ ht of chil
rẻ em.

Btion, cantraindica-
formations : See direc-

tions ‘or Use inside the carton. / Chi dinh,
cách dùng, chống ch định và các thông
tin khác: xem hướng dẫn sử dung trong
thùng carton.

For single use only / Chai dùng một lần
Discard unused contents / Phan khong
dùng nữa phải hủy bỏ.
Use only if solution is clear and the con-
tainer and its closure are undamaged / Chi
sử dụng khi dung dich trong suốt và đồ
bao gói khóng bị hong.

Art. no. / Số sản phẩm:

Contents /Thể tích:

Manuf. date/ NSX:

[LðT]/ sẽ lò sx

EXP/ HD:

 

   

   

 

nd free from bacterial endotox-
g dịch vỏ trùng và không có

to vi khuẩn.
ttle in the auter carton in order
ct from light Bảo quản thuốc
ùng carton để tránh ánh sáng.
tore above 30°C / Bảo quản ở
không quá 30 °C. Do not

freeze / Không báo quản lanh.
Storage below 15°C can lead to the for-
mation of crystals which dissolve upon
gentle warming to 30°C. Gently agitate
the container to homogenise the mix-
ture when warming / Bao quan dưới 15
*C cả thể dẫn đến dạng tinh thể và hòa
tan được khi làm nỏng dần đến nhiệt
độ 30 °C. Lắc nhẹ chai để đồng nhất
hồn hợp khi làm nóng.

Visa No./ SĐK: xx-xXXX-XX

355 9130

10 x 250 ml / Hộp chứa
10 chai x250ml  
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Sold only by prescription/ Thuốc bán theo đơn

Fk Aminoplasmal® B. Braun 10% E
Solution for infusion/ Dung op tiém truyén
Amino acids and Electrolytes

500 ml of solution for infusion con-

tain/500 ml dung dich chia:
Isoleucine 2,50 g

Leucine 445g
Lysine hydrochloride 4,28 gq
(tương đương với lysine 3,43 g)

Methionine 220g
Phenylalanine 235 q

Threonine 2,10g

Tryptophan 0,80 g
Valine 3,10g

Arginine 5,759
Histidine 1,50 q

Alanine 525q
Glycine 6,00 g
Aspartic acid 2,80 g
Glutamic acid 3,60 g
Proline 2,759

Serine 1,159
Tyrosine 0,20 g
Sodium acetate trihydrate 1,429 q
Sodium hydroxide 0,180g
Potassium acetate 1,2265 g
Magnesium chloride

hexahydrate 0,254g
Disodium phosphate

dodecahydrate 1,7905 g

B| BRAUN

  

Elec

Amino acid content/

  

   

Amino acid toan phan 100 g/l ta
ntent/ cation and other informations : See

an 15,8 g/ directions for use inside the carton. /
1675 kJ/I ^ 400 kcal/¡ Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và

1021 mOsm/ các thông tin khác: xem hướng dán sử
dity dụng trong thùng carton.

7,4), approx.: 26 mmol/|_ For single use only / Chai ding mét
57-63 lan.

Discard unused contents / Phan khong
use / Tiêm truyền tinh dùng nữa phải hủy bó.

mech Use only if solution is clear and the

container and its closure are undam-
aged / Chi sử dụng khi dung dịch trong
suốt và đồ bao gói không bị hỏng.

Contents / Thể tích:

Importer/NNK:
XXXXXXXXXX Manuf. date/ NSX:

XXXXXXXXXX

Manufactured by/ Sản xuất bởi: [LOT|/$6 16 Sx:
B. Braun Melsungen AG

34209 Melsungen, Germany EXP/ HD:

 

452/12606907/0614

 

   

  

 

qua 30°C. Do not freeze /Rie
bao quan lanh.

Storage below 15°C can lead to the
formation of crystals which dissolve
upon gentle warming to 30°C. Gen-
tly agitate the container to

homogenise the mixture when
warming / Bao quan dudi 15 °C cé
thé dan dén dang tinh thé va hoa
tan được khi làm nóng dan đến
nhiệt độ 30 °C. Lắc nhẹ chai để đồng
nhất hỏn hợp khi làm nóng.

Visa No./ SDK: xx-xxxx-xXx

002

500 ml

00L -

J %OL uneig *g ¿jeuisejdouluy—

bud BRAUN

3 Braun Medical Industries Sdn. Bhd,

(Company No. 19051-M)

Penang, Malaysia

Date: 2014-06-09

Director of The Applicant
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Sold only by prescription/ Thuốc bán theo đơn

F Aminoplasmal® B. Braun 10% E
Solution for infusion/ Dung dich tiém truyén

Amino acids and Electrolytes

  
eep out of the reach and sig

 

500 ml of solution for infusion con- m pren / Để ngoài tầm với
tain/500 ml dung dịch chứa: m
Isoleucine 2,50 g m ation, ad

Leucine 4459 my dication

Lysine hydrochloride 428g m directio
(tương đương với lysine 3,43 g) n. / Chỉ di
Methionine 2,20 g định và các : é Ị 1
Phenylalanine 2,359 Amino acid content/ hướng dẫn sử dụng Ung car- formation of crystalswhichdissolve

Threonine 2,109 Amino acid toàn phần 100g/1 ton. upon gentle warming to 30°C. Gen-

Tryptophan 0,809 Nitrogen content/ For single use only / Chai ding mot__ tlyagitatethe container to
Valine 3,10 g han 15,8q/ lần. SeeeKH -
Arginine 5,759 A Discard unused contents / Phan warming / Bao quanaudi15 °C co
Histidine 150g Mey 175 kis aie không dùng nữa phải hủy bỏ. thế dẫn đếndạng tỉnh thể và hòa
Alanine 5,259 idh Use only if solution is clear and the tan đượckhi làm nóng dân đến -
Glycine 6,00 g 74), a a l 26 mmol/| Container and its closure are undam-_ nhiệt độ 30 °C. Lắcnhẹ chai để đồng
Aspartic acid 2,80 g ba GHỊ,T9 ếc 57-63 aged / Chỉ sử dụng khi dung dịch nhất hón hợp khi làm nóng.
Glutamic acid 3,60 g " v7 ` trong suốt và đồ bao gói không bị Visa No./ SĐK: xx-xXXX-Xx
Proline 2,759 use /Tiém truyén tinh hỏng. ở, ,

Serine 1,15g Mach. For central venous infusion Sterile and free from bacterial endo- YY
Tyrosine 0,20g only /chi dung trong truyền tính toxins / Dung dịch vô trùng và
Sodium acetate mạch trung tâm. không có nội độc tố vi khuẩn.
trihydrate 1,429 g Read the package leafletbefore ¬
Sodium hydroxide 0,180 g_ use/Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng 4"030539"083171
Potassium acetate 1/226sg trước khi dùng.

Magnesium chloride Art.no./ Số sản phẩm: 355 9173
hexahydrate 0,254 g

Disodium phosphate Contents /Thể tích: 10 x 500 ml/ Hộp
dodecahydrate 1,7905 g Ẹ b 5

Importer/NNK: chứa 10 chai x 500 ml

¬ Manuf. date/ NSX:

Manufactured by/ Sản xuất bởi: [LOT] / $6 16 SX `
B | BRAUN E:Brzun Metsungen a =

34209 Melsungen, Germany EXP/ HD:
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Đọc kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng trước khi dùng !
mm Nếu cần thêm thong tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Dung dịch tiêm truyền

Thành phần

Cứ 250 ml dung dịch chứa

Hoạt chất chính:
Amino acid:
Isoleucine
Leucine
Lysine hydroclorid
(equivalent to lysine

Methionine
Phenylalanine
Threonine
Tryptaphan
Valine
Arginine
Histidine
Alanine
Glycine
Acid aspartic
Acid glutamic
Proline
Serine
Tyrosine

Các chất điên giải:
Natri acetat trihydrat
Natri hydroxyd
Kali acetat
Magnesi clorid hexahydrat
Dinatri phasphat dodecahydrat

Tá dược:

Acetylcysteine
Acid citric ngậm 1 phân tử nước
Nước cất pha tiêm

Nóng độ các chất điên giải:
Natri
Kali
Magnesi
Acetat

Clorid
Phosphat
Citrat

Amino acid toan phan
Nite toan phan
Giá tri năng lương 1675 kJ/Ï tương đương
Nong dé áp lực thẩm thấu
Chuẩn độ acid (đến pH 7,4) khoảng
PH

Dạng bảo chế

Dung dịch tiêm truyền.

Qui cach dong gói

Chai thay tinh 250 ml; 500 ml
Hop chifa 10 chai x 250 ml; 500 ml

Chỉ định

Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc †

125g

2,225g
214g

1,7125g
1,10g
1175g
1,05g

040g

155g
2,875 9
0,75g

2,625 g
3,00g

140g
1,80 g

1,378 g
0,575 g
010g

0/7145 g
0,09g

0,61325g
0,127

0,89525 g

mmol/t
50

25

2,5

46

§2

10

2,0

100 g/l
15,8 g/l
400 kcal/l
1021 mOsm/l
26 mmol/l
5,7-6,3

Cung cap amino acid như một chất nền cho quá trình tổng hợp protein trang
chế dé nuôi dưỡng qua đường tinh mach, khi đường uống và đường tiêu hóa
là không thể thực hiện được, thiếu hoặc chống chỉ định.

452/12608159/0614

Fk Aminoplasmal® B. Braun 10% E

Trong nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch, nên luôn luôn truyền dung dịch
amino acid phối hợp với một lương thích hợp dung dịch cung cấp năng
lương, ví dụ các dung dịch carbohydrat.

Liều dùng, cách dùng

Liều dùng được điều chỉnh theo nhu cầu của từng bệnh nhân về amino acid,
chất điện giải và dịch cơ thể, phụ thuốc vào điều kiên lâm sàng của bệnh nhân
(tình trạng dinh dưỡng và/hoặc mức độ dị hóa nitơ do bệnh lý).

Người lớn và trẻ vị thành niên từ 15-17 tuổi:

Liều trung bình hàng ngày:
10- 20 ml/kg thể trọng Tương đương: 1,0 - 2,0 g amino acid/kg thé trang.

Tương đương: 700 - 1400 ml cho bệnh nhân nặng
70 kg

Liểu tối đa hàng ngày:
20 ml/kg thé trang Tương đương: 2,0 g amino acid/kg thể trọng,

Tương đương: 140 g amino acid cho bệnh nhân
nặng 70 kq.
Tương đương: 1400 ml cho bệnh nhân nặng 70 kg.

Tốc đỏ truyền và giọt tối đa:
1,0 ml/kg thể trọng/giờ_ Tương đương: 0,1 g amino acid/kg thé trong/h,

Tương đương: 25 giot/phút cho bệnh nhân nặng
70 kg.
Tương đương: 1,7 ml/ phút cho bệnh nhân năng
70kg

Trẻ em và thanh thiếu niên đến 14 tuổi:
Liều khuyến cáo được đưa ra ở đây là giá trị trung bình có tính chất định
hướng. Liểu phải được điều chỉnh tương ứng theo lứa tuổi của từng bênh
nhân, giai đoạn nhát triển của bệnh và tình trạng bệnh tật.

Liều hàng ngày cho trẻ từ3 - 5 tuổi: 15 mÌ/kg thể trạng/ngày và tương đương
với 1,5 g amino acid/kg thể trọng/ngày.
Liều hàng ngày cho trẻ từ6 - 14 tuổi: 10 ml/kg thể trọng/ngày và tương đương
với 1,0 g amino acid/kg thể trọng/ngày.

Tốc độ truyềntối đa:
1,0 ml/kg thé trọng/giờ, tương ứng với 0,1 g amino acid/kg thể trọng/giờ.

Phương pháp truyền và thời gian sử dụng:

Truyền tĩnh mạch trung tâm

Dung dịch Amino acid có thể được sử dụng lâu như dinh dưỡng qua đường
tỉnh mạch được chỉ định.

Aminoplasmal B. Braun 10% E chỉ là mật thành phần của dinh dưỡng qua
đường tĩnh mạch. Trong dinh dưỡng qua đường tình mạch, cung cấp amino
acid phải được kết hợp với cung cấp các nguồn năng lương, acid béo thiết
yếu, vitamin và các nguyên tố vi lượng

Chống chỉ định

e Mân cảm với amino acid có mặt trang dung dịch
se Chuyển hóa amino acid bất thường bẩm sinh
e Rồi loạn tuần hoàn nghiêm trọng đe doa đến tính mang,ví dụ bị sốc.
s Giảm Oxy huyết.
« Nhiễm acid chuyển hóa.
e Bệnh gan tiến triển.
e Suy thận nặng không phải lọc máu hoặc thẩm tách máu.
e Nồng độ bệnh lý hoặc cao trong huyết thanh của bất kỳ chất điện giải nào
trong thành phần sản phẩm.

e Trẻ em dưới 2 tuổi
e Chống chỉ định chung trong truyền tinh mach:

- Suy tim mất hù
- Phù phối cấp
~Tình trang ứ nước

B/BRAUN

Date: 2014-06-09

Director of The Applicant

B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd.
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Cảnh báo đặc biệt và thân trọng khi sử dụng

Aminoplasmal* B. Braun 10% E được sử dụng thân trọng và chỉ sau khi cân
nhắc cẩn than giữa lợi ích mong đợi và rủi ro tiềm tàng ở những bệnh nhân
rối loạn chuyển hóa amino acid do nguyên nhân khác han so với được đề câp
trong mục“ Chống chỉ định":

Trên những bênh nhân suy gan, suy thận liều phải được điều chỉnh cho từng
bẻnh nhân.

Cần phải cắn trong kiểm tra những bênh nhân bị tăng nồng đô áp lực thắm
thấu huyết thanh.

Trong trường hợp mất nước nhược trương nên được điều chỉnh bằng cách
cung cấp đủ dịch và chất điện giải trước khi dùng dung dịch dinh dưỡng qua
đường tỉnh mach.

Trong suốt quá trình điều trị phải thường xuyên theo dõi điện giải huyết
thanh, đường máu, cân bằng chất lỏng, cân bằng acid-base, chức năng thận
(BUN, Creatinine).

Cũng nên kiểm soát bao gồm protein huyết thanh và kiểm tra chức năng gan.

Nên cần trọng khi truyền mỏt lượng lớn dịch cho bệnh nhân bị suy tim.

Aminoplasmal° B. Braun 10% E có thể được sử dụng như một phần nuôi
dưỡng qua đường tĩnh mạch toàn phần khi kết hợp lượng chất bồ sung năng
lương thích hợp như (dung dịch carbohydrat, nhũ tương béo), vitamin, các
nguyên tổ vi lượng.

Nên kiểm tra hàng ngàyởvị trí catheter các dấu hiệu viêm hoặc nhiềm trùng.

Phụ nữ có thai và đang cha con bú

Chưa thực hiện nghiên cứu trên phụ nữ mang thai và cho con bú. Không có
dữ liệu tiền lầm sàng liên quan dé viéc dung Aminoplasmal® 8. Braun 10% E
trong suốt quá trình mang thai.

Chỉ nên dùng Aminoplasmal* B. Braun 10% E cho phụ nữ mang thai và cho
con bú sau khi đã đánh giá cần thận lợi ích và rủi ro có thể.

Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Không có.

Tương tác thuốc

Chưa được biết đến

Tác dụng không mong muốn

Có tác dụng không mong muốn, tuy nhiên các tác dụng phụ không cụ thể
cho sản phẩm này nhưng có thể xuất hiện như kết quả của nuôi dưỡng qua
đường tỉnh mạch, đặc biệt ở giai đoạn bắt đầu.

Ít gặp (<1/100: >1/1000):

Rối loan tiêu hóa: Buồn nôn, nên
Rối loạn chung: au dau, rét run, sốt

Chúý:
Hãy thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn không được
liệt kê trong tờ hướng dản sử dung này khi sử dung thuốc.

Các đặc tỉnh dược lực học:

Phân loại: Dung dịch dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch,
ATC code: BOSB A10
Mục đích của dung dịch dinh dưỡng qua đường tỉnh mạch là cùng cấp các
chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển, duy trì và phục hồi các mô của
cơ thể.

Các amino acid có tấm quan trọng đặc biệt vì chúng là một phần thiết yếu
trong quá trình tổng hợp protein.
Các amino acid được truyền qua đường tỉnh mạch đi vào lòng mach và gia
nhập vào quỷ vốn amino acid nội sinh tự do bên trong té bao. Ca cdc amino
acid nội sinh và ngoại sinh đếu được dùng làm chất nền cho quá trình tổng
hợp protein chức năng và cấu trúc của cơ thể.

Để tránh sự chuyển hóa amino acid sản xuất năng lượng, và cũng để cung
cấp cho quá trình tiêu thu năng lượng khác của cơ thể, nên dùng cùng với các
chất cung cấp năng lượng (ở dạng carbohydrat hoặc chất béo).

Chất điện giải được sử dụng trong dinh dưỡng tỉnh mạch giúp duy trì mức
huyết thanh cẩn thiết cho tiến trình sinh lý của tế bàn mà mức điện giải trong
tế bào được điều chỉnh chặt chẽ là điều kiện tiên quyết. Thêm nữa, sự kết hợp
những chất điện giải với amino acid là có lợi, do tính hằng định nội môi của
mỗi chất nên có thể kết hợp lần nhau.
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Các đặc tính dược động học:

Do Aminoplasmal* B. Braun 10% E được truyền qua đường tỉnh mạch nên
sinh khả dụng của các amino acid và các chất điện giải đạt 100%.

Thanh phan amino acid cua Aminoplasmal° B. Braun 10% E được thiết lập
trên cơ sở kết quả nghiên cứu lâm sàng về nồng độ các amino acid trong
huyết tương khi truyền các aminoacid. Trong Aminoplasmal° B. Braun 10%E
nồng đô của từng amino acid đã được lựa chon sao cho khi truyền dung dịch
đó mức tăng tương đối của các amino acid trong huyết tương càng đồng
đều càng tốt. Điều này có nghĩa là hằng số nội môi của các amino acid trong
huyết tương đượcduy trì càng lầu càng tốt khi truyền Aminoplasmail" B. Rraun
10% E.

Phần amino acid không tham gia vào quả trình tổng hợp protein được chuyển
hóa như sau. Nhóm amino acid được tách khỏi khung carbon bởi chuyển hóa
amin. Chuỗi carbon hoặc bị oxy hóa trực tiếp thành CO; hoặc được dùng làm
chất nền trong quá trình hình thành glucose tại gan. Nhóm amin cũng được
chuyển hóa tại gan thành urê.

Quá liều

Triệu chứng

Việc dùng quá liều hoặc truyền quá nhanh có thể biểu hiên dưới dang buồn
nên, rét run, ói mửa và bị thất thoát amino acid qua than.

Điều trị:

Nếu phản ứng không hấp thu xảy ra, phải ngừng truyền tạm thời và sau đó
tiếp tục truyền lại với tốc độ thấp hơn

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hạn dùng

Hạn dùng sau khi mở nắp

36 tháng kể từ ngày sản xuất,

Từ quan điềm vi trùng học, dung dịch sau khí trôn phải dùng ngay. Nếu không
dùng ngay thì thời gian và điều kiện hảo quả dung dịch sau khi trộn thuộc về
trách nhiệm người sử dụng và thường không được để quá 24h ở 2-8"C.

Cảnh báo đặc biệt trang bảo quản

Giữ thuốc tránh xa tầm với và tầm nhìn của trẻ em

Giữ chai thuốc trong thùng carton để tránh ánh sáng

Không để thuốc ở nơi có nhiệt độ trên 30°C.

Không được bảo quản lạnh.

Bảo quản dưới 15°C có thế dẫn đến dạng tinh thể và hòa tan được khi làm
nóng dán đến nhiệt độ 30°C. Khuẩy nhẹ chai để đồng nhất hỗn hợp khi làm
náng.

Cảnh báo đặc biệt khí xử lý và vận chuyển

Không được sử dung nếu thấy dung dịch không trong suốt hoặc nếu chai
hoäc nắp chai có dấu hiệu bị hư hại.

Phải sử dụng bô dây truyền dịch vô trùng.

Mỗi chai chỉ dùng một lần. Phần không dùng nữa phải hủy bỏ và không được
để dành sử dụng cho lấn sau.

Nếu cẩn thiết để thêm các chất dinh dưỡng khác như là carhohydrat, lipid,
vitamin và các yếu tố vi lượng vào thuốc này để cung cấp dinh dưỡng qua
đường tĩnh mạch toàn phan thi qua trình trộn phải được thực hiện dưới điều
kiện vỏ trùng nghiêm ngặt. Việc trộn nên được hòa trên hoàn toàn và phải
kiểm tra tính tương hợp của các chất thêm vào

Ngày duyệt lại nội dung mới đây nhất
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